
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chương trình kiên cố hóa 

trường lớp học mầm non, 

tiểu học

109 98,860 30,300 68,560 20,627 0 20,627 0 20,040 0 20,040 0 -587

1 Huyện An Phú 53 46,316 13,916 32,400 10,449 0 10,449 0 10,449 0 10,449 0 0

Mầm non 16 20,400 6,400 14,000 5,265 0 5,265 0 5,265 0 5,265 0 0

(1)
Trường Mẫu giáo Nhơn Hội 

(điểm chính)

xã Nhơn 

Hội
4 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
6,000   1,600 4,400 1,366 1,366 1,366 1,366     0

(2) Trường Mẫu giáo Phú Hữu xã Phú Hữu 4 2018-2019
1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,800   1,600 3,200 1,198 1,198     1,198 1,198     0

(3)
Trường Mẫu giáo Quốc Thái 

(điểm phụ)

xã Quốc 

Thái
4 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,800   1,600 3,200 1,125 1,125     1,125 1,125     0

(4)
Trường Mẫu giáo Vĩnh Hội 

Đông (điểm phụ)

xã Vĩnh 

Hội Đông
4 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,800   1,600 3,200 1,576 1,576     1,576 1,576     0

 Tiểu học 37 25,916 7,516 18,400 5,184 0 5,184 0 5,184 0 5,184 0 0

(1) Trường Tiểu học A Phú Hội xã Phú Hội 6 2017-2018
1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,200   1,200 3,000 1,068 1,068     1,068 1,068     0

(2)
Trường Tiểu học C Phú Hội 

(điểm phụ 1)
xã Phú Hội 3 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
1,935   435 1,500 56 56 56 56          0

(3)
Trường Tiểu học C Phú Hội 

(điểm chính)
xã Phú Hội 8 2018-2019

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
5,790   1,890 3,900 1,398 1,398 1,398 1,398     0

(4)
Trường Tiểu học A Nhơn 

Hội (điểm phụ)

xã Nhơn 

Hội
2 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
1,391   391 1,000 155 155 155 155        0

Chủ đầu tư Ghi chú
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Sử dụng 
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Sử dụng 

đất
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ĐTTT XSKT
Ngân 
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Trong đó: 

Nguồn 
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Phụ lục 2c

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC

Nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý (Đầu tư tập trung, Xổ số kiến thiết, sử dụng đất và bội chi ngân sách địa phương)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
Đơn vị tính: triệu đồng

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-

2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)

Số 

TT

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-

HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

1



Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số 

(NST) ĐTTT XSKT
Sử dụng 

đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016-2020 

Trong đó: 

Bội chi 

NSĐP

Sử dụng 

đất

Trong đó: Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

ĐTTT XSKT
Ngân 

sách tỉnh

Trong đó: 

Nguồn 

khác

Tổng số 

(NST)

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-

2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)

Số 

TT

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-

HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

(5)
Trường Tiểu học A Nhơn 

Hội (điểm chính)

xã Nhơn 

Hội
6 2018-2019

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,200   1,200 3,000 903 903        903 903        0

(6) Trường Tiểu học A Phú Hữu xã Phú Hữu 4 2018-2019
1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 420 420 420 420        0

(7) Trường Tiểu học B Phú Hữu xã Phú Hữu 4 2018-2019
1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 608 608 608 608        0

(8)
Trường Tiểu học B Vĩnh 

Hội Đông (điểm chính)

xã Vĩnh 

Hội Đông
4 2017-2018

1010A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 576 576 576 576        0

2 Thị xã Tân Châu 13 15,592 5,192 10,400 4,195 0 4,195 0 4,132 0 4,132 0 -63

Mầm non 13 15,592 5,192 10,400 4,195 0 4,195 0 4,132 0 4,132 0 -63

(1)
Trường MG Vĩnh Xương 

(điểm phụ 1)

xã Vĩnh 

Xương
3 2018-2019

1008A/QĐ-UBND

31/3/2017
3,598   1,198 2,400 1,177 1,177 1,177 1,177

0

BS KHV 

2020:37 trđ 

(2)
Trường MG Vĩnh Xương 

(điểm phụ 2)

xã Vĩnh 

Xương
6 2017-2018

1008A/QĐ-UBND

31/3/2017
7,194   2,394 4,800 1,435 1,435 1,372 1,372

-63

BS KHV 

2020:157trđ 

(3)
Trường MG Phú Lộc (điểm 

chính)
xã Phú Lộc 2 2018-2019

1008A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,400   800 1,600 800 800 800 800

0

(4)
Trường MG Phú Lộc (điểm 

phụ)
xã Phú Lộc 2 2017-2018

1008A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,400   800 1,600 783 783 783 783

0

BS KHV 

2020:61 trđ 

3  Huyện Tri Tôn 20 13,992 3,992 10,000 2,304 0 2,304 0 2,304 0 2,304 0 0

 Tiểu học 20 13,992 3,992 10,000 2,304 0 2,304 0 2,304 0 2,304 0 0

(1)
Trường Tiểu học Lạc Quới 

(điểm chính)
xã Lạc Quới 4 2017-2018

1009A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 542 542 542 542

0

(2)
Trường Tiểu học Lạc Quới 

(điểm Kênh T5)
xã Lạc Quới 5 2018-2019

1009A/QĐ-UBND

31/3/2017
3,498   998 2,500 471 471 471 471

0

2



Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số 

(NST) ĐTTT XSKT
Sử dụng 

đất

Tăng (+)/ 

giảm (-)

Điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016-2020 

Trong đó: 

Bội chi 

NSĐP

Sử dụng 

đất

Trong đó: Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

ĐTTT XSKT
Ngân 

sách tỉnh

Trong đó: 

Nguồn 

khác

Tổng số 

(NST)

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 5 năm 2016-

2020

(Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019)

Số 

TT

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-

HT
Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

(3)
Trường Tiểu học A Núi Tô 

(điểm Tô Thuận)
xã Núi Tô 7 2018-2019

1009A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,898   1,398 3,500 812 812 812 812

0

(4)
Trường Tiểu học B Núi Tô 

(điểm chính)
xã Núi Tô 2 2017-2018

1009A/QĐ-UBND

31/3/2017
1,398   398 1,000 199 199 199 199

0

(5)
Trường Tiểu học B Núi Tô 

(Bờ Kênh)
xã Núi Tô 2 2017-2018

1009A/QĐ-UBND

31/3/2017
1,398   398 1,000 280 280 280 280

0

4  Huyện Tịnh Biên 23 22,960 7,200 15,760 3,679 0 3,679 0 3,155 0 3,155 0 -524

Mầm non 13 15,960 5,200 10,760 2,095 0 2,095 0 2,070 0 2,070 0 -25

(1) Trường Mẫu giáo An Nông xã An Nông 2 2017-2018
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,520   800 1,720 41 41 31 31

-10

(2) Trường Mẫu giáo An Phú xã An Phú 2 2017-2018
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,640   800 1,840 0 0 0 0

0

(3) Trường Mầm non Tuổi Ngọc xã An Phú 5 2017-2018
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
6,000   2,000 4,000 1,288 1,288 1,283 1,283

-5

(4) Trường Mẫu giáo Văn Giáo xã Văn Giáo 4 2017-2018
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
4,800   1,600 3,200 766 766 756 756

-10

BS KHV 

2020: 48trđ

Tiểu học 10 7,000 2,000 5,000 1,584 0 1,584 0 1,085 0 1,085 0 -499

(1) Trường TH An Nông xã An Nông 4 2018-2019
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 750 750 463 463

-287

(2) Trường TH A An Phú xã An Phú 4 2018-2019
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
2,800   800 2,000 760 760 548 548

-212

(3) Trường TH B An Phú xã An Phú 2 2018-2019
1011A/QĐ-UBND

31/3/2017
1,400   400 1,000 74 74 74 74

0

3


